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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VIỆT YÊN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

Bản án số: 69/2022/HS-ST 

Ngày:  31/5/2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

               Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Ngô Quang Dũng 

      Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Lương Thanh Văn 

                                    Ông Nguyễn Đức Hiền 

 - Thư ký phiên toà:  Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thư ký Toà án 

nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

     - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

tham gia phiên toà: Ông Phạm Văn Công - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 31 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

64/2022/TLST-HS ngày 14/4/2022 theo Quyết định đưa ra xét xử số 

68/2022/QĐXXST-HS ngày 11/5/2022 và Thông báo thay đổi lịch xét xử số 

05/TB-TA ngày 23/5/2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Quốc V, sinh năm 2003 tại xã T, huyện Đ, tỉnh Thái Bình; 

Nơi cư trú: Thôn A, xã T, huyện Đ, tỉnh Thái Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ 

văn hóa: 9/12; Con ông Nguyễn Bình K và con bà Phạm Thị S; Chưa có vợ, con; 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện tại ngoại (có 

mặt). 

- Bị hại: Anh Vũ Văn T, sinh năm 1981; Nơi cư trú: Thôn Đ, xã M, huyện 

V, tỉnh Bắc Giang (vắng mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Nguyễn Thị C, sinh năm 1981; Nơi cư trú: Thôn Đ, xã M, huyện V, 

tỉnh Bắc Giang (vắng mặt). 

2. Anh Đặng Anh N, sinh năm 2001; Nơi cư trú: Thôn H, xã T, huyện L, 

tỉnh Bắc Giang (vắng mặt). 

3. Anh Phạm Văn T1, sinh năm 1989; Nơi cư trú: Thôn R, xã M, huyện V, 

tỉnh Bắc Giang (vắng mặt). 
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- Người làm chứng:  

1. Anh Nguyễn Văn P, sinh năm 1990; Nơi cư trú: Thôn K, xã M, huyện V, 

tỉnh Bắc Giang (vắng mặt). 

2. Chị Nguyễn Thị Cẩm T2, sinh năm 2003; Nơi cư trú: Thôn T, xã M, huyện 

Y, tỉnh Nghệ An (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ ngày 02/3/2021, trong lúc Nguyễn Quốc V, sinh năm 2003, 

trú tại: thôn A, xã T, huyện Đ, tỉnh Thái Bình và chị Nguyễn Thị Cẩm T2, sinh 

năm 2003, trú tại thôn T, xã M, huyện Y, tỉnh Nghệ An ngồi cùng nhau tại ghế đặt 

cạnh quầy thanh toán tiền của quán hát Karaoke 555 ở thôn N, xã M, huyện V, tỉnh 

Bắc Giang đợi anh Vũ Văn T, sinh năm 1981, trú tại thôn Đ, xã M, huyện V, tỉnh 

Bắc Giang là chủ quán hát trả tiền phục vụ quán cho chị T2 thì Phạm Văn T1, sinh 

năm 1989, ở thôn R, xã M, huyện V, tỉnh Bắc Giang là khách hát ra trêu đùa chị 

T2. Thấy bị T1 trêu đùa, chị T2 nói đã có người yêu và bảo V là người yêu của 

mình. Lúc này, T1 hỏi V có phải là người yêu của chị T2 không nhưng V không 

trả lời. T1 dùng áo khoác đang cầm ở tay phải vụt đồng thời dùng chân đá vào đầu 

V thì V dùng tay đỡ. Sau đó, V đứng dậy dùng tay phải cầm 01 vỏ chai bia loại bia 

Sài Gòn để ở sàn quán hát ném T1 nhưng T1 tránh được làm vỏ trai bia đập vào 

tường cạnh chỗ anh T đứng bị vỡ thành nhiều mảnh rồi mảnh vỡ bắn trúng mắt 

phải anh T làm chảy máu mắt. Sau đó V và T1 tiếp tục dùng chân tay không lao 

vào đánh nhau thì được khách đến hát can ngăn nên V và T1 bỏ đi còn anh T được 

đưa đi điều trị thương tích tại Bệnh viện mắt Trung ương. Sau khi bỏ đi khỏi quán 

hát, V đi về quán Karaoke “Bảo Ngọc” ở cạnh quán Karaoke 555 nói cho Đặng 

Anh N, sinh năm 2001, trú tại thôn H, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang biết về việc 

bị T1 đánh. N cầm 01 ống tuýp sắt dài khoảng 01m cùng V đi tìm đánh T1 nhưng 

đi ra cửa quán Karaoke “Bảo Ngọc” nhìn thấy T1 cầm theo một khẩu súng đi đến 

nên cả hai chạy vào trong quán đóng cửa lại. T1 thấy V bỏ chạy nên bỏ đi không 

đánh nhau nữa, trên đường bỏ đi T1 vứt khẩu súng xuống sông thuộc địa phận thôn 

C, xã M, huyện V.  

Ngày 21/4/2021, anh Vũ Văn T làm đơn trình báo việc bị gây thương tích đến 

Công an xã M, huyện V, tỉnh Bắc Giang. 

Ngày 10/5/2021, Công an xã M, huyện V đã bàn giao hồ sơ vụ việc anh T bị 

gây thương tích đến Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang để điều tra theo thẩm quyền. 

Ngày 16/5/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên đã thu 

giữ được tại Camera an ninh của quán hát Karaoke 555 lắp đặt ở khu vực quầy 
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thanh toán tiền hình ảnh V và T1 đánh nhau sau đó V dùng chai bia ném T1 nhưng 

trúng vào tường gây ra thương tích cho anh Vũ Văn T.  

Tại bệnh án điều trị thương tích của anh Vũ Văn T ở Bệnh viện mắt Trung 

ương thể hiện anh T điều trị thương tích từ ngày 02/3/2021 đến 11/3/2021 thì ra viện 

với thương tích: Mắt phải chấn thương vỡ nhãn cầu phòi kẹt, mất tổ chức nội nhãn, 

rách giác mạc-củng mạc, xuất huyết ngập tiền phòng.  

Ngày 21/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên ra quyết 

định trưng cầu giám định số 243, trưng cầu Viện pháp y Quốc gia giám định: Xác 

định % thương tích, cơ chế, vật gây thương tích đối với thương tích của anh Vũ Văn 

T. 

Tại bản kết luận giám định pháp y số 163 ngày 02/11/2021 của Viện pháp y 

Quốc gia kết luận về thương tích cơ thể của anh Vũ Văn T là 12%. Thương tích do 

vật sắc tác động trực tiếp tạo nên. 

Bị cáo Nguyễn Quốc V bị Phạm Văn T1 đánh nhưng không bị thương tích gì 

đồng thời không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với T1 nên ngày 

02/3/2022, Công an huyện Việt Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

đối với Phạm Văn T1 về hành vi đánh nhau theo Nghị định 167 ngày 12/11/2013 

của Chính phủ. 

Đối với mảnh vỡ vỏ chai bia gây thương tích cho anh T, sau khi sự việc xảy 

ra, gia đình anh T đã thu dọn bỏ vào thùng rác vứt đi Cơ quan điều tra- Công an 

huyện Việt Yên đã truy tìm nhưng không thu giữ được. Ống tuýp sắt N cầm cùng V 

định đi tìm T1 đánh nhau là tài sản của N, Cơ quan điều tra đã thu giữ và nhập kho 

vật chứng để xử lý theo quy định. 

Đối với khẩu súng, quá trình điều tra V khẳng định không thấy T1 bắn và 

không biết là súng thật hay giả còn N đã bỏ đi khỏi địa phương nên không ghi được 

lời khai. T1 khai là súng nhựa nhặt được ở đường chỉ mang đi để hù dọa V sau đó 

vứt xuống sông ở thôn C, xã M, huyện V, Cơ quan điều tra- Công an huyện Việt 

Yên đã truy tìm nhưng không thu giữ được nên không có căn cứ xem xét xử lý T1 

về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 

 Tại bản Cáo trạng số  66/CT-VKS ngày 12/4/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã truy tố bị cáo Nguyễn Quốc V về tội “Cố 

ý gây thương tích”, theo Điểm đ Khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Quốc V đã thành khẩn khai nhận về hành vi 

phạm tội của mình như lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra có trong hồ sơ vụ 

án. 

Kiểm sát viên thực hành công tố tại phiên toà giữ nguyên quan điểm như 

Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo. Sau khi phân tích tính chất của vụ án, các tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng Điểm đ Khoản 2 Điều 134, các điểm b, s Khoản 1 và Khoản 
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2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc V từ 02 năm 

tù đến 02 năm 03 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích", cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 04 năm đến 04 năm 06 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điểm c 

Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Tịch thu tiêu hủy 01 ống tuýt sắt. 

Ngoài ra còn đề nghị giải quyết về án phí.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Các cơ quan tiến hành tố tụng, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện 

đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong quá trình điều tra, truy tố, xét 

xử vụ án, không vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.  

 [2] Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Quốc V tại phiên toà phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai 

của bị hại, của người tham gia tố tụng khác và các tài liệu chứng cứ khác thu thập 

được nên có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 16 giờ ngày 02/3/2021, tại khu vực quầy 

thanh toán tiền của quán hát Karaoke 555 ở thôn N, xã M, huyện V, tỉnh Bắc Giang, 

trong lúc bị Phạm Văn T1 đánh, Nguyễn Quốc V đã dùng vỏ chai bia ném lại 

nhưng T1 tránh được làm vỏ chai bia đập vào tường vỡ thành nhiều mảnh rồi mảnh 

vỡ bắn vào mắt phải anh Vũ Văn T là chủ quán hát đang đứng gần đó. Hậu quả, 

mắt phải anh T bị chấn thương vỡ nhãn cầu phòi kẹt, mất tổ chức nội nhãn, rách 

giác mạc-củng mạc, xuất huyết tiền phòng với tổng tỷ lệ thương tích cơ thể 12%. 

[3] Bị cáo Nguyễn Quốc V có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành 

vi phạm tội với lỗi cố ý gián tiếp vì bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của bị cáo 

là nguy hiểm, có thể gây thương tích cho người khác, bị cáo buộc phải thấy trước hậu 

quả của việc ném vỏ chai thủy tinh vào người khác, người bị cáo mong muốn hậu quả 

xảy ra là anh Phạm Văn T1, đối với anh Vũ Văn T tuy bị cáo không mong muốn nhưng 

để mặc cho hậu quả xảy ra. Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm hại sức khỏe 

của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội. Hành vi phạm tội của 

bị cáo gây tổn hại cho anh Vũ Văn T 12% sức khỏe nhưng bị cáo sử dụng chai bia thủy 

tinh được xác định là dùng hung khí nguy hiểm (thuộc trường hợp quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự). Do vậy, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn 

Quốc V có đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”, vi phạm vào Điểm đ Khoản 

2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự, nên Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo là 

có căn cứ. 

[4] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của bị cáo: 
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- Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt vì ngoài lần phạm tội này, bị cáo 

chưa bị kết án, chưa bị xử lý hành chính lần nào, chấp hành tốt đường lối, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú. 

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Quốc V không 

phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Khoản 1 Điều 52 

của Bộ luật Hình sự. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố, xét 

xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho 

bị hại, được bị hại xin miễn trách nhiệm hình sự, nguyên nhân bị cáo phạm tội do 

có phần lỗi của anh Phạm Văn T1 nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự.  

[5] C¨n cø tÝnh chÊt møc ®é nguy hiÓm cña hµnh vi ph¹m téi mµ bÞ c¸o ®· 

thùc hiÖn, căn cứ vào các tình tiết của vụ án, các tình tiết gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm 

h×nh sù, vµo nh©n th©n của bÞ c¸o, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự, có nhân thân tốt, có nơi ở rõ ràng, hậu quả bị cáo gây ra cho anh Vũ Văn 

T nằm ngoài suy nghĩ của bị cáo, nguyên nhân dẫn đến bị cáo phạm tội có phần lỗi 

của người thứ ba là anh Phạm Văn T1 nên cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối 

với bị cáo và xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp 

và không cần cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương như 

đề nghị của Viện kiểm sát cũng đảm bảo giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích 

cho xã hội, mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị có phần nghiêm khắc. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Quốc V đã bồi thường cho anh 

Vũ Văn T số tiền 30.000.000 đồng. Anh T không yêu cầu bồi thường thêm, đồng 

thời xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Chị Nguyễn Thị C là vợ anh T không 

yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho chị tiền mất thu nhập khi nghỉ việc chăm sóc 

anh T nằm viện nên không xem xét.  

[7] Về xử lý vật chứng: Ống tuýp sắt Đặng Anh N cầm cùng Nguyễn Quốc 

V định đi tìm Phạm Văn T1 đánh nhau không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu 

hủy. 

[8] VÒ ¸n phÝ: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

[9] Người tham gia tố tụng được quyền kháng cáo bản án theo quy định của 

pháp luật. 

V× c¸c lÏ trªn;          

QuyÕt ®Þnh: 

[1] Về trách nhiệm hình sự:  
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 Căn cứ Điểm đ Khoản 2 Điều 134, các điểm b, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

51, Khoản 1 Điều 54, Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc 

V 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích", cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 03 (Ba) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 

31/5/2022). 

- Giao bị cáo Nguyễn Quốc V cho UBND xã T, huyện Đ, tỉnh Thái Bình 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú 

thì được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình 

sự. 

- Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc bị 

cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

[2] Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, 

Điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;  

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) ống tuýt sắt. 

[3] Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 

của Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

Hội; Bị cáo Nguyễn Quốc V phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

[4] Trường hợp bản án được thi hành án theo quy định tại Điều 2 của Luật 

thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật 

thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được quy định tại Điều 30 của 

Luật thi hành án dân sự.  

[5] Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án.  

N¬i nhËn:                                                      

- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang;  

- VKSND huyện Việt Yên;                                 

- Cơ quan CSĐT-Công an huyện Việt Yên; 

- Trại tạm giam; 

- Chi cục THADS huyện Việt Yên; 

- Bị cáo; 

- ĐS vắng mặt; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

Tm. Héi ®ång xÐt xö S¬ thÈm   

ThÈm ph¸n-Chñ to¹ phiªn toµ  

 

 

(đã ký) 

 

Ng« Quang Dòng 
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